DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2024 – 2025
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Chuyên môn
Chuyên môn 
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	

	2 
	Phạm Văn Thịnh
	19/09/1974
	BT, H.trưởng
	Toán
	Toán - Lý
	

	3 
	Trương Thị Minh Nguyệt
	19/09/1968
	Phó H.trưởng
	Toán
	Toán - Lý
	

	4 
	Hà Thu Dung
	20/10/1984
	CTCĐ
	Ngữ văn
	Văn – Sử
	

	5 
	Bùi Thị Hồng
	07/04/1979
	TT KHXH
	Tiếng anh
	
	

	6 
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	09/11/1976
	TT KHTN
	Toán
	Toán – Lý- Tin
	

	7 
	Nguyễn Thị Sen
	13/09/1979
	TPCM
	Sinh
	Địa sinh
	

	8 
	Vũ Thị Minh Trang
	01/02/1990
	TPCM
	Ngữ văn
	
	

	9 
	Trần Thị Thạch
	29/04/1977
	Giáo viên
	Tiếng anh
	
	

	10 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	14/10/1972
	Thư ký HĐ
	
	Văn- Sử-GDCD
	

	11 
	Lương Thị Thanh Xuân
	18/09/1996
	TPT, Đoàn
	Ngữ văn
	
	

	12 
	Ngô Thị Minh Hà
	19/09/1975
	Giáo viên
	Toán
	Toán - Tin
	

	13 
	Đặng Thị Thanh
	21/02/1982
	Giáo viên
	Toán
	Toán - Lý
	

	14 
	Nguyễn Thu Trang
	24/08/1982
	Giáo viên
	Nhạc
	
	

	15 
	Doãn Thị Thu Trang
	31/07/1995
	Giáo viên
	Vật Lý
	
	

	16 
	Trần Thị Thủy
	15/04/1992
	Giáo viên
	Ngữ văn
	Văn – Sử
	

	17 
	Nguyễn Thu Hải
	04/08/1987
	Giáo viên
	Ngữ văn
	
	

	18 
	Nguyễn Thị Anh Vân
	12/09/1992
	Giáo viên
	Toán
	Toán -Lý
	

	19 
	Nguyễn Thị Hồng
	20/02/1990
	Giáo viên
	Hóa
	Hóa - Sinh
	

	20 
	Vũ Thị Thơm
	13/01/1987
	Giáo viên
	Mĩ thuật
	
	

	21 
	Nguyễn Thị Thảo
	16/06/1986
	Giáo viên
	Sinh
	
	

	22 
	Nguyễn Khương Duy
	20/07/1982
	Giáo viên
	ĐH Thể dục
	
	

	23 
	Phạm Thu Hằng
	27/09/1995
	Giáo viên
	Đại học Toán
	
	

	24 
	Ngô Thị Cẩm Thương
	06/08/1986
	Giáo viên
	Đại học lịch sử
	
	

	25 
	Phạm Thị Kiển
	02/06/1986
	Nhân viên
	Đại học kế toán
	
	

	26 
	Nguyễn Thị Nhàn
	25/07/1992
	Nhân viên
	Trung cấp y
	
	


